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TÓM TẮT  

Bài viết nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt được chứng nhận tiêu chuẩn môi trường (ESC) 

tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy logit với dữ liệu thời 

điểm gồm 2575 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đặc điểm của chủ sở 

hữu/người quản lý (giới tính, dân tộc, trình độ học vấn), quy mô doanh nghiệp, trình độ quản trị của doanh nghiệp, 

tổ chức công đoàn và hiểu biết luật môi trường có ảnh hưởng đến khả năng đạt được chứng nhận ESC của doanh 

nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp được đưa ra nhằm gia tăng khả năng đạt được chứng nhận môi 

trường của các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần vào hoạt động bảo vệ môi trường của Việt Nam. 

Từ khóa: Chứng nhận tiêu chuẩn môi trường; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hồi quy Logit. 

Factors affecting Vietnamese small and medium enterprises’ ability to get environmental 

standard certificates (ESC) 

ABSTRACT 

This research investigates factors affecting Vietnamese small and medium enterprises’ (SMEs) ability to obtain 

Environmental Standards Certification (ESC). Logit regression was used for cross-sectional data collected from 

2,575 Vietnamese SMEs. The results show that factors such as owner/manager characteristics (gender, ethnicity, and 

education), firm size, management system, labour union and knowledge of environmental law affect firm’s ability to 

achieve ESC. Based on the results, some solutions have been suggested to help increase SMEs’ ability to obtain 

ESC and thus contribute to environmental protection in Vietnam. 

Keywords: Environment Standard Certification (ESC); Logit regression; Small and medium enterprises 

(SMEs).   

 

1. Giới thiệu 

Hiện nay ô nhiễm môi trường đang là vấn 

đề mà các quốc gia trên thế giới lo ngại, đặc 

biệt là với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều 

khu công nghiệp phục vụ cho vấn đề phát 

triển kinh tế (Banerjee, 2001). Vì vậy hướng 

tiếp cận “tăng trưởng xanh” đang được các 

nước nghiên cứu và áp dụng. Nhận thức được 

vai trò của việc xây dựng và thực hiện Chiến 

lược tăng trưởng xanh, ngày 25/09/2012, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia 

về Tăng trưởng xanh. Trong đó xác định: tăng 

trưởng xanh là cách thức phát triển phù hợp 

với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và 

tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn sắp tới 

ở Việt Nam, phát triển kinh tế - xã hội phải 

luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường. 

Tuy nhiên, theo Chỉ số hiệu quả môi trường 

2016, Việt Nam xếp thứ 131 trên 180 nước 

được đánh giá về khả năng bảo vệ môi trường 

(EPI, 2016). Đây là thứ hạng thấp so với các 
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quốc gia khác trên thế giới cũng như so với 

các Quốc gia Đông Nam Á. 

Chứng nhận tiêu chuẩn môi trường là một 

cam kết của doanh nghiệp trong hoạt động 

bảo vệ môi trường. Có nhiều loại chứng nhận 

tiêu chuẩn môi trường khác nhau nhưng phổ 

biến nhất là chứng nhận ISO 14001 (Martin-

Pena và cộng sự, 2014). Tuy nhiên, theo số 

liệu từ cuộc điều tra các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tại Việt Nam năm 2013 cho thấy chỉ có 

505/2.575 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt 

Nam có chứng nhận tiêu chuẩn môi trường 

(chiếm 19,61%) và động cơ áp dụng chủ yếu 

là do yêu cầu của pháp luật. Lý do có thể 

được giải thích là khi áp dụng các tiêu chuẩn 

về môi trường, doanh nghiệp có thể gặp một 

số khó khăn như: tốn chi phí việc triển khai và 

lấy chứng nhận, các thủ tục để lấy chứng nhận 

phức tạp, thiếu sự cam kết của lãnh đạo cấp 

cao, văn hóa của tổ chức không phù hợp 

(Martin-Pena và cộng sự, 2014). Đồng thời, 

khi áp dụng các tiêu chuẩn môi trường doanh 

nghiệp sẽ có một số lợi ích như: cải thiện chất 

lượng sản phẩm và thỏa mãn hơn nhu cầu 

khách hàng, tạo động lực làm việc cho nhân 

viên, giảm chi phí sản xuất, tăng cường tính 

cạnh tranh của sản phẩm, cải thiện hình ảnh 

công ty, thích hợp với luật pháp và giảm những 

khoản tiền phạt, cải thiện môi trường làm việc 

(Hillary, 2004; Psomas và cộng sự, 2011). 

Bài viết này nhằm phân tích các động lực 

trong việc đạt được chứng nhận tiêu chuẩn 

môi trường của các doanh nghiệp sản xuất 

nhỏ và vừa của Việt Nam từ đó đề xuất mô 

hình định lượng nhằm kiểm chứng lại một số 

yếu tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng các tiêu 

chuẩn môi trường tại Việt Nam. Kết quả của 

bài viết là cơ sở để đưa ra một số giải pháp 

nhằm gia tăng số lượng DN có chứng nhận 

tiêu chuẩn môi trường, từ đó có thể thúc đẩy 

hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Các khái niệm liên quan 

Tiêu chuẩn môi trường: Theo Luật bảo vệ 

môi trường năm 2005, “Tiêu chuẩn môi trường 

là giới hạn cho phép của các thông số về chất 

lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng 

của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm 

căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường.” 

Chứng nhận tiêu chuẩn môi trường 

(ESCs): Hiện nay, chứng nhận tiêu chuẩn môi 

trường tại Việt Nam được cấp theo quy định 

tại: (i) Luật Bảo vệ môi trường từ năm 2005; 

(ii) Nghị định 80/2006 hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường; và (iii) Nghị định 

29/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi 

trường. Cụ thể các doanh nghiệp phải chuẩn 

bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(Environmental Impact Assessment) do một 

hội đồng đánh giá và phải được cơ quan nhà 

nước có liên quan chấp thuận (Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, tùy 

theo tính chất của dự án). Các doanh nghiệp 

được cấp Chứng nhận tiêu chuẩn môi trường 

nếu họ tuân thủ đúng với các yêu cầu kiểm 

soát ô nhiễm quy định trong Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs): Theo 

nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính Phủ, 

nếu doanh nghiệp có từ trên 10 đến 200 lao 

động là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và 

doanh nghiệp có số lao động từ trên 200 đến 

300 là doanh nghiệp có quy mô vừa. Định 

nghĩa trên áp dụng cho tất cả các ngành trừ 

thương mại và dịch vụ. Đối với ngành thương 

mại và dịch vụ, doanh nghiệp nhỏ có số lao 

động từ trên 10 đến 50, doanh nghiệp vừa có 

số lao động từ trên 50 đến 100. Trong nghiên 

cứu này khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được hiểu theo định nghĩa trên. 

2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm liên quan 

Hiện nay trên thế giới có khá nhiều 

nghiên cứu về vấn đề chứng nhận tiêu chuẩn 

môi trường tại các doanh nghiệp. Có hai 

hướng nghiên cứu chính là đi tìm động lực và 

khó khăn trong việc đạt được chứng nhận tiêu 

chuẩn môi trường và phân tích kết quả hoạt 

động kinh doanh khi doanh nghiệp có được 
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chứng nhận này. Phần lược khảo này tập trung 

theo hướng đầu tiên. Theo Benito và Benito 

(2005), các yếu tố ảnh hưởng đến việc chủ 

động áp dụng các tiêu chuẩn môi trường của 

công ty, cụ thể là áp dụng chứng chỉ ISO 

14001 bao gồm: khía cạnh đạo đức (ethical), 

sự cạnh tranh (competitive) và động lực các 

mối quan hệ (relational motivations). Họ tiến 

hành so sánh các yếu tố này trong bốn giai 

đoạn áp dụng ISO 14001: không xem xét, 

đang xem xét, đang trong quá trình áp dụng và 

đã đạt được chứng nhận. Kỹ thuật phân tích 

hồi quy logit được áp dụng với dữ liệu từ 184 

công ty Tây Ban Nha trong ba lĩnh vực khác 

nhau. Kết quả cho thấy có 2 yếu tố ảnh hưởng 

đến việc áp dụng ISO 14001 là khía cạnh đạo 

đức và sự cạnh tranh. Ngoài ra, Zeng và cộng 

sự (2005) đã nghiên cứu việc áp dụng ISO 

14001 tại Trung Quốc, quốc gia mà môi 

trường bị ô nhiễm nghiêm trọng vì lý do phát 

triển kinh tế. Nghiên cứu đã thực hiện khảo 

sát các doanh nghiệp áp dụng ISO 14001 tại 

quốc gia này. Kết quả cho thấy, có năm nhân 

tố chính ảnh hưởng đến việc áp dụng các tiêu 

chuẩn môi trường gồm: nhận thức của người 

đứng đầu, nhận thức của nhà quản lý cấp 

trung, vấn đề môi trường phải được phân công 

rõ ràng, hệ thống pháp luật và những chế tài 

của pháp luật. 

Tiếp theo, Gavronski và cộng sự (2008) 

nghiên cứu các động lực và lợi ích của việc áp 

dụng chứng nhận ISO 14001 tại các công ty 

trong lĩnh vực hóa học, cơ khí và điện tử ở 

Brazil. Nghiên cứu gửi bảng câu hỏi đến 182 

công ty có chứng nhận ISO 14001, tuy nhiên 

chỉ có 63 công ty phản hồi, trong đó có 70,8% 

là công ty lớn (có hơn 500 nhân viên), 20,9%  

công ty vừa (100-500 nhân viên) và 8,3% 

công ty nhỏ (ít hơn 100 nhân viên). Đối tượng 

khảo sát là các quản lý và hầu hết là tập đoàn 

đa quốc gia (chiếm 71%). Kết quả phân tích 

mô hình cấu trúc cho thấy có 4 yếu tố thúc 

đẩy động lực đạt chứng nhận là: áp lực từ môi 

trường kinh doanh bên ngoài, kỳ vọng của 

khách hàng, vấn đề pháp lý và yêu cầu nội bộ. 

Gần đây, Ang và Morad (2014) nghiên 

cứu động lực áp dụng các tiêu chuẩn môi 

trường trong ngành công nghiệp bao bì tại 

phía Bắc đất nước Malaysia chỉ ra rằng mối 

quan tâm của lãnh đạo đối với môi trường là 

yếu tố quan trọng nhất để áp dụng tiêu chuẩn 

ISO 14001. Các yếu tố tiếp theo là yêu cầu 

của khách hàng, nâng cao hình ảnh và uy tín 

công ty, nâng cao tính cạnh tranh, khắc phục 

rào cản thương mại, phù hợp với chính sách 

môi trường của khách hàng chính, phù hợp 

với luật môi trường Malaysia. Trong các yếu 

tố trên, chỉ có hai yếu tố là yêu cầu của khách 

hàng, phù hợp với chính sách môi trường của 

khách hàng chính có ý nghĩa thống kê trong 

việc ảnh hưởng đến việc áp dụng tiêu chuẩn 

ISO 14001. 

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu 

về lĩnh vực này tuy nhiên số lượng nghiên cứu 

còn ít. Nguyễn Trọng Hoài & Lê Quang Long 

(2014) đánh giá hiện trạng công nghiệp của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

theo hướng tiếp cận tăng trưởng xanh, đồng 

thời đánh giá những chính sách của Nhà nước 

hỗ trợ cho tiếp cận tăng trưởng xanh trong 

công nghiệp. Kết quả cho thấy tỉ lệ doanh 

nghiệp tại ĐBSCL cung cấp thông tin về hoạt 

động bảo vệ môi trường còn rất thấp và tỉ lệ 

doanh nghiệp tại ĐBSCL có đầu tư về thiết bị 

và nhân lực cho các hoạt động xanh hóa cũng 

còn rất thấp trong tổng số DN cung cấp thông 

tin về hoạt động môi trường. Nghiên cứu cũng 

chỉ ra các chính sách nhà nước khá đa dạng 

nhưng mức độ cụ thể chưa cao, phức tạp và 

chồng chéo, do vậy thì hiệu lực trong quá 

trình thực hiện sẽ bị giới hạn. Tiếp theo, Phan 

Chí Anh và Phạm Thị Hương (2012) đã 

nghiên cứu về việc áp dụng hệ thống quản lý 

môi trường 14001 trong các doanh nghiệp 

thực phẩm, kết quả cho thấy tại Việt Nam các 

công ty thuộc ngành thực phẩm có tỉ lệ áp 

dụng ISO 14001 cao nhất so với các ngành 

công nghiệp khác; tuy nhiên số lượng doanh 

nghiệp áp dụng thực tế còn rất ít và hầu hết là 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
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Đinh Đức Trường (2015) đã điều tra sơ cấp 

80 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) về nhận thức và quản lý môi 

trường trong giai đoạn 2014 -2015 tại Việt 

Nam. Kết quả cho thấy, khoảng 61% doanh 

nghiệp trả lời động lực quan trọng nhất để họ 

đầu tư vào bảo vệ môi trường là xây dựng 

hình ảnh tốt trong mắt người tiêu dùng, theo 

sau đó là xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tốt 

với cơ quan chức năng chiếm 15%, bảo vệ sức 

khỏe người lao động chiếm 14% và các động 

lực khác chiếm dưới 10%. 

Qua các nghiên cứu trên ta thấy tại các 

quốc gia khác nhau thì có nhiều yếu tố khác 

nhau ảnh hưởng đến việc áp dụng các tiêu 

chuẩn môi trường. Điều đó được lý giải bởi 

nền văn hóa, pháp luật của các quốc gia có sự 

khác biệt. Tại Việt Nam, nhìn chung số lượng 

lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa chú trọng 

việc thực hiện các tiêu chuẩn môi trường. Tuy 

nhiên, những nghiên cứu về vấn đề này tại 

Việt Nam còn ít, chưa có nhiều công bố chi 

tiết. Để kiểm định mô hình các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc đạt các chứng nhận tiêu chuẩn 

môi trường tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

của Việt Nam, tác giả lược khảo một số yếu tố 

chính sau đây:  

Đầu tiên, có nhiều nghiên cứu cho rằng 

Quy mô doanh nghiệp là yếu tố ảnh hưởng 

đến việc triển khai chính sách môi trường tại 

công ty. Trong nghiên cứu của Potoski và 

Prakash (2005), quy mô doanh nghiệp (đo 

lường thông qua số lao động) ảnh hưởng có 

thống kê đến việc đạt chứng nhận chất lượng 

ISO 14001. Tương tự, nghiên cứu của King và 

cộng sự (2005) cũng cho kết quả quy mô 

doanh nghiệp (đo lường thông qua tài sản sở 

hữu) có ảnh hưởng đến việc đạt chứng nhận 

chất lượng ISO 14001.  

Thứ hai, các yếu tố liên quan đến đặc 

điểm của chủ doanh nghiệp/người quản lý là 

yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt 

được ESC. Theo King và cộng sự (2005), 

những công ty có người chủ là người nước 

ngoài thì sẽ đạt chứng nhận ISO 14001 nhiều 

hơn những người chủ là người bản địa. 

Potoski và Prakash (2005) cho rằng trình độ 

học vấn có ảnh hưởng tích cực đến việc áp 

dụng ISO 14001. Zeng và cộng sự (2005) cho 

rằng nhận thức của người chủ và người quản 

lý về vấn đề môi trường có ảnh hưởng đến 

việc triển khai các tiêu chuẩn môi trường tại 

công ty. Tương tự, Ang và Morad (2014) cho 

rằng mối quan tâm của lãnh đạo đối với môi 

trường là yếu tố quan trọng nhất để áp dụng 

tiêu chuẩn ISO 14001. 

Thứ ba, Loại hình doanh nghiệp là yếu tố 

có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các chứng 

nhận tiêu chuẩn môi trường (Martin-Pena và 

cộng sự, 2014). Tại Việt Nam, Phan Chí Anh 

và Phạm Thị Hương (2012) cho rằng doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành 

thực phẩm có tỷ lệ áp dụng các tiêu chuẩn môi 

trường cao nhất tại Việt Nam.  

Thứ tư, là các yêu cầu từ Pháp luật. Theo 

Gavronski và cộng sự (2008); Zeng và cộng 

sự (2005); Morrow và Rodinelli (2002) các 

yếu tố liên quan đến pháp luật là động lực 

chính để doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn 

môi trường. 

Thứ năm là Sự cạnh tranh. Áp dụng các 

tiêu chuẩn môi trường có thể tăng cường tính 

cạnh tranh cho doanh nghiệp (Benito và 

Benito, 2005; Zeng và cộng sự, 2005). Do đó, 

sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác cũng là 

một động lực để doanh nghiệp áp dụng các tiêu 

chuẩn môi trường (Psomas và cộng sự, 2011).  

Thứ sáu là Yêu cầu khách hàng. Đôi khi 

các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn môi 

trường do yêu cầu từ khách hàng hoặc yêu cầu 

từ nhà cung cấp (Gavronski và cộng sự, 

2008). Theo hai nghiên cứu được thực hiện 

bởi Perez-Sanchez và cộng sự (2003) về các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Anh và Lee 

(2009) về các doanh nghiệp vừa và nhỏ của 

Hàn Quốc, đều khẳng định rằng sự gia tăng áp 

lực hoặc nhu cầu của khách hàng là động lực 

chính cho quản lý xanh (green management). 

 Cuối cùng là Trình độ quản trị của doanh 

nghiệp. Trình độ quản trị trong doanh nghiệp 
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càng cao, doanh nghiệp càng có khả năng áp 

dụng các tiêu chuẩn môi trường (Martin-Pena 

và cộng sự, 2014). 

2.3. Mô hình nghiên cứu 

Từ những nghiên cứu thực nghiệm trên ta 

thấy có nhiều yếu tố tác động đến việc áp 

dụng các tiêu chuẩn môi trường tại các doanh 

nghiệp. Để xác định được những yếu tố nào 

có tác động đến việc đạt được chứng nhận tiêu 

chuẩn môi trường tại các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa của Việt Nam, tác giả đề xuất mô hình 

nghiên cứu gồm các yếu tố đã được lược khảo 

ở các nghiên cứu trước như sau: Quy mô 

doanh nghiệp, Đặc điểm của chủ doanh 

nghiệp/người quản lý, Loại hình doanh 

nghiệp, Pháp luật, Sự cạnh tranh, Yêu cầu 

khách hàng, Trình độ quản trị. Bên cạnh đó, 

nghiên cứu đề xuất thêm yếu tố Công đoàn, 

theo tác giả yếu tố công đoàn đóng vai trò làm 

một biến giải thích tốt của mô hình vì khi 

doanh nghiệp có tổ chức công đoàn quyền lợi 

của công nhân sẽ được bảo vệ tốt hơn. Doanh 

nghiệp sẽ chịp áp lực nhiều hơn trong việc áp 

dụng các tiêu chuẩn về môi trường nhằm bảo 

vệ sức khỏe của người lao động. Cuối cùng, 

mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau: 

 

Loại hình DN

Chủ sở hữu/

người quản lý

Quy mô DN

Đạt chứng nhận 

tiêu chuẩn môi 

trường (ESC)

Luật pháp

Sự cạnh tranh

Yêu cầu 

khách hàng

Trình độ

quản trị

Công đoàn
 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

 

3. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

Do biến phụ thuộc là biến định tính (có 

hai trạng thái: có chứng nhận và không có 

chứng nhận) nên ta có thể sử dụng mô hình 

hồi quy Logit hoặc Probit để phân tích dữ 

liệu. Theo Gujarati (2004), không có sự khác 

biệt lớn về kết quả hồi quy giữa mô hình 

Logit và Probit. Do đó, trong nghiên cứu này, 

tác giả sử dụng phương pháp hồi quy logit 

nhằm xác định những yếu tố có ảnh hưởng 

đến việc đạt được các chứng nhận tiêu chuẩn 

môi trường tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

của Việt Nam. Biến phụ thuộc được đặt tên là 

ESC, sẽ nhận giá trị 1 nếu doanh nghiệp có 

chứng nhận và ngược lại sẽ nhận giá trị 0. Các 

biến độc lập bao gồm giới tính (G_TINH), 

dân tộc (D_TOC), giáo dục (TĐ_TC, 

TĐ_ĐH), quy mô doanh nghiệp 

(Q_MO_DN), loại hình doanh nghiệp 

(DN_CP, DN_TNHH), am hiểu luật môi 

trường (P_LUAT), sự cạnh tranh 

(C_TRANH), yêu cầu khách hàng 

(K_HANG), trình độ quản trị (Q_TRI) và 

công đoàn (C_ĐOAN). Theo Gujarati (2004), 

mô hình hồi quy logit được trình bày như sau: 

 

 

 

Trong đó Pi= Pr(Yi=1/Xi) là xác suất để 

Yi nhận giá trị 1 với giá trị Xi cho trước hay 

là xác suất để doanh nghiệp có chứng chận 

tiêu chuẩn môi trường với các đặc điểm cho 

trước của doanh nghiệp. Xi là vector các biến 

ii

i

i uX
P

P



21)

1
ln( 
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độc lập, β1 là hằng số và β2 là vectơ các hệ số 

hồi quy, ui là sai số. Mô tả chi tiết cho việc 

mã hóa các biến số được trình bày trong bảng 

sau đây. 

 

Bảng 1 

Giải thích các biến sử dụng trong mô hình 

Tên biến Đại diện Giải thích/mã hóa biến 

Esc 
Chứng nhận tiêu 

chuẩn môi trường 

1: Có chứng nhận 

0: Không có chứng nhận 

G_TINH Giới tính 
1: Nam 

0: Nữ 

D_TOC Dân tộc 
1: Dân tộc Kinh 

0: Dân tộc khác 

TĐ_TC 

TĐ_ĐH 
Trình độ học vấn 

TD_TC: Trung cấp nghề, TH chuyên nghiệp 

TD_DH: Cao đẳng và đại học trở lên 

Nhóm so sánh: không chuyên môn và sơ cấp nghề 

Q_MO_DN Quy mô doanh nghiệp 
Đo lường thông qua tổng tài sản của doanh nghiệp (Tỷ 

VNĐ) 

DN_CP 

DN_TNHH 

Loại hình doanh 

nghiệp 

DN_TNHH: Doanh nghiệp TNHH và HTX 

DN_CP: Doanh nghiệp cổ phần 

Nhóm so sánh: DN tư nhân và hộ gia đình 

P_LUAT Pháp luật 
Mức độ hiểu biết luật môi trường của chủ DN: từ 

không hiểu biết (1) đến hiểu biết tốt (4) 

C_TRANH Cạnh tranh 
Mức độ cạnh tranh: từ không cạnh tranh (1) đến cạnh 

tranh gay gắt (4) 

K_HANG Khách hàng 
0: Doanh nghiệp không xuất khẩu 

1: Doanh nghiệp có xuất khẩu 

Q_TRI Trình độ quản trị 
0: Không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

1: Có áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

C_ĐOAN Công đoàn 
0: Doanh nghiệp không có công đoàn 

1: Doanh nghiệp có công đoàn 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
 

3.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Đề tài tiếp cận dựa vào bộ dữ liệu khảo 

sát doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) năm 

2013
1
 được thu thập bởi Viện Khoa học lao 

động và Xã hội (ILSSA) thuộc Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội (MOLISA), Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 

(CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch & đầu tư (MPI), 

và Khoa Kinh tế (DoE) thuộc Đại học 

Copenhagen cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại 

Việt Nam. Năm 2013 là lần khảo sát thứ 8 

(điều tra 2 năm một lần). Trong cuộc khảo sát 

năm 2013 có 2.575 doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam tham gia khảo 

sát, đối tượng trả lời phỏng vấn là chủ sở hữu 

doanh nghiệp hoặc là nhà quản lý. Các vấn đề 
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chính được khảo sát là những thông tin chung 

về doanh nghiệp như địa chỉ doanh nghiệp, 

loại hình doanh nghiệp, sản phẩm kinh doanh, 

thông tin về người trả lời khảo sát. Kế đến là 

các thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, công nghệ, khách hàng, 

xuất khẩu, đầu tư, thuế, lao động, việc làm, 

bảo vệ môi trường và một số vấn đề khác 

trong doanh nghiệp. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thống kê mô tả 

Để thấy được đặc điểm của các biến số 

được sử dụng trong mô hình, thống kê mô tả 

các biến số được thực hiện và trình bày chi 

tiết trong Bảng 2. Dựa vào kết quả thống kê 

mô tả đối với giá trị trung bình ta thấy, có 

19,6% doanh nghiệp đạt chứng nhận môi 

trường, 60% chủ doanh nghiệp là nam giới, 

93,4% chủ doanh nghiệp là người Kinh và 

mô tả tương tự cho các biến khác được trình 

bày trong cột giá trị trung bình trong  

Bảng sau: 

 

Bảng 2 

Thống kê mô tả các biến số 

Biến số Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất ĐL chuẩn Số quan sát 

ESC 0,196 1,000 0,000 0,397 2575 

G_TINH 0,600 1,000 0,000 0,490 2575 

D_TOC 0,934 1,000 0,000 0,249 2575 

TĐ_TC 0,184 1,000 0,000 0,387 2575 

TĐ_ĐH 0,259 1,000 0,000 0,438 2575 

Q_MO_DN 5,381 204,000 0,001 13,577 2575 

DN_CP 0,047 1,000 0,000 0,212 2575 

DN_TNHH 0,245 1,000 0,000 0,430 2575 

P_LUAT 1,692 4,000 1,000 0,828 2575 

C_TRANH 1,645 4,000 1,000 0,956 2575 

K_HANG 0,063 1,000 0,000 0,244 2575 

Q_TRI 0,075 1,000 0,000 0,263 2575 

C_ĐOAN 0,101 1,000 0,000 0,301 2575 

Nguồn: Phân tích của tác giả 

 

Để thấy được mối liên hệ giữa các biến 

phụ thuộc và các biến độc lập tác giả đã thực 

hiện một số thống kê mô tả bằng một số biểu 

đồ. Trước tiên là mối liên hệ giữa việc hiểu 

biết luật môi trường của chủ doanh nghiệp và 

tỷ lệ đạt chứng nhận môi trường. Chủ doanh 

nghiệp/người quản lý càng hiểu biết về luật 

môi trường thì tỷ lệ đạt được chứng nhận 

ESC càng cao. Cụ thể, nếu chủ doanh 

nghiệp/người quản lý hiểu biết rất tốt về luật 

môi trường thì tỷ lệ đạt được ESC là 55%. 

Ngược lại tỷ lệ sẽ là 12% nếu chủ doanh 

nghiệp/người quản lý không hiểu biết về luật 

môi trường. 
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Hình 2. Hiểu biết về luật môi trường của chủ sở hữu/nhà quản lý 

Nguồn: Phân tích của tác giả 

 

Trình độ học vấn của chủ doanh 

nghiệp/người quản lý cũng có ảnh hưởng đến 

việc đạt được chứng nhận ESC. Khi trình độ 

học vấn của chủ doanh nghiệp/người quản lý 

càng cao thì tỷ lệ đạt được chứng nhận ESC 

càng tăng. Cụ thể, nếu chủ doanh nghiệp/người 

quản lý có trình độ từ đại học trở lên tỷ lệ đạt 

được ESC là 41%. Tỷ lệ này sẽ giảm dần đến 

9% nếu chủ doanh nghiệp/người quản lý có 

trình độ là sơ cấp nghề. 

 

 

Hình 3. Trình độ học vấn của chủ sở hữu/nhà quản lý 

Nguồn: Phân tích của tác giả 

 

4.2. Kết quả hồi quy logit 

Để thấy rõ hơn mối liên hệ giữa biến phụ 

thuộc và các biến độc lập tác giả đã đi thực 

hiện hồi quy logit với biến phụ thuộc là ESC 

(Bảng 3, Mô hình 1). Kết quả hồi quy cho 

thấy, tất cả các biến độc lập đều ảnh hưởng 

có ý nghĩa thống kê từ 1% đến 5% trừ biến 

loại hình doanh nghiệp (DN_CP, DN_TNHH), 
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biến C_TRANH và biến K_HANG. Để kiểm 

tra tính ổn định trong kết quả của mô hình 

tác giả đã thực hiện hồi quy với hai mô hình 

tiếp theo. Trước tiên, biến C_ĐOAN được 

đưa ra khỏi mô hình vì biến này không có sự 

hỗ trợ mạnh về mặt lý thuyết (Mô hình 2). 

Kết quả cho thấy, hệ số hồi quy của các biến 

khác không có sự ảnh hưởng đáng kể. Cuối 

cùng, trong Mô hình 3, tác giả loại đi những 

biến ít có ý nghĩa thống kê để kiểm tra sự ổn 

định trong kết quả của các biến khác. Kết 

quả cho thấy, không có sự thay đổi về dấu 

cũng nhưng ý nghĩa thống kê đối với các 

biến độc lập khác trong mô hình. Chi tiết về 

3 mô hình hồi quy được trình bày trong 

Bảng 3 sau đây. 

 

Bảng 3 

Kết quả hồi quy logit (biến phụ thuộc ESC) 

Biến số 

Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 

Hệ số Giá trị thống kê-z Hệ số 
Giá trị thống 

kê-z 
Hệ số 

Giá trị thống 

kê-z 

Hằng số (C) -1,690*** -7,273 -1,707*** -7,371 -1,620*** -7,502 

G_TINH -0,314*** -2,741 -0,344*** -3,026 -0,335*** -2,944 

D_TOC -1,078*** -5,750 -1,083*** -5,800 -1,073*** -5,783 

TĐ_TC 0,394** 2,473 0,410*** 2,588 0,441*** 2,820 

TĐ_ĐH 0,653*** 4,303 0,682*** 4,529 0,751*** 5,341 

Q_MO_DN 0,038*** 5,737 0,042*** 6,478 0,040*** 5,991 

DN_CP 0,264 1,063 0,324 1,319 --- --- 

DN_TNHH 0,222 1,493 0,295** 2,037 --- --- 

P_LUAT 0,328*** 4,764 0,341*** 5,002 0,341*** 5,074 

C_TRANH 0,042 0,734 0,046 0,800 --- --- 

K_HANG -0,251 -1,105 -0,165 -0,744 --- --- 

Q_TRI 0,975*** 4,727 1,009*** 4,938 0,968*** 5,030 

C_ĐOAN 0,499*** 2,776 --- --- 0,531*** 3,028 

McFadden 

R-squared 
0,1853 0,1823 0,1835 

LR statistic 472,202*** 464,607*** 467,735*** 

Số quan sát 2575 2575 2575 

Ghi chú: ký hiệu ** và *** đại diện cho kết quả hồi quy có ý nghĩa thống kê 5% và 1%. 

Nguồn: Phân tích của tác giả 
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4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Từ kết quả phân tích ta thấy, các yếu tố 

cá nhân liên quan đến chủ doanh nghiệp/ 

người quản lý có ảnh hưởng đến khả năng đạt 

được chứng nhận tiêu chuẩn môi trường. Đầu 

tiên, biến giới tính ảnh hưởng (có ý nghĩa 

thống kê <1%) đến việc đạt được chứng nhận 

ESC của doanh nghiệp. Cụ thể doanh nghiệp 

có chủ doanh nghiệp/người quản lý là nữ giới 

có xu hướng đạt được chứng nhận tiêu chuẩn 

môi trường ESC cao hơn nam giới (beta âm). 

Kết quả trên có thể được giải thích là do nữ 

giới có xu hướng chịu đựng rủi ro ít hơn nam 

giới (Charness và Gneezy, 2012). Đạt được 

các chứng nhận tiêu chuẩn môi trường là một 

cách để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp 

(giảm tiền phạt và tăng cường khả năng cạnh 

tranh cho sản phẩm). Tiếp theo, biến D_TOC 

có ý nghĩa thống kê dưới 1%. Điều này cho 

thấy, chủ doanh nghiệp/người quản lý là 

người Kinh thì khả năng đạt được chứng nhận 

ESC thấp hơn chủ doanh nghiệp/người quản 

lý là người dân tộc khác. Biến TĐ_TC và 

TĐ_ĐH đều có ý nghĩa thống kê dưới 5% cả 

ba mô hình. Điều này cho thấy trình độ học 

vấn của chủ doanh nghiệp/người quản lý có 

ảnh hưởng đến khả năng đạt được các chứng 

nhận tiêu chuẩn môi trường. Khi chủ doanh 

nghiệp/người quản lý có trình độ học vấn cao 

hơn thì khả năng đánh giá về lợi ích và chi phí 

trong việc áp dụng các tiêu chuẩn môi trường 

tốt hơn, khả năng triển khai các tiêu chuẩn và 

xin giấy chứng nhận cũng tốt hơn. Do đó, khi 

trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp/người 

quản lý càng cao thì khả năng đạt được chứng 

nhận ESC càng cao. 

Tiếp theo, biến Q_MO_DN cũng ảnh 

hưởng có ý nghĩa thống kê dưới 1% đến biến 

Esc với beta dương cả ba mô hình. Điều này 

cho thấy doanh nghiệp có quy mô càng lớn, 

khả năng đạt được chứng nhận Esc càng cao. 

Doanh nghiệp càng lớn nguồn lực của doanh 

nghiệp càng nhiều. Khi nguồn lực dồi dào 

doanh nghiệp có thể vượt qua các rào cản về 

tài chính và thủ tục trong việc đạt được các 

chứng nhận về môi trường. Trình độ quản trị 

(Q_TRI) và công đoàn (C_ĐOAN) đều có ảnh 

hưởng đến biến phụ thuộc với mức ý nghĩa 

1%. Doanh nghiệp có trình độ quản trị càng 

cao thì doanh nghiệp càng có khả năng đạt 

chứng nhận tiêu chuẩn môi trường. Đối với 

các doanh nghiệp có áp dụng một hệ thống 

quản lý chất lượng thì chính hệ thống quản lý 

chất lượng này sẽ ràng buộc cải thiện môi 

trường làm việc cho người lao động vì đây là 

tiền đề để nâng cao chất lượng trong sản xuất. 

Đồng thời, ở các doanh nghiệp có áp dụng 

một hệ thống quản lý chất lượng thì người 

lãnh đạo thường có một tầm nhìn tốt, từ đó họ 

cũng nhận thấy được sự cần thiết của việc đạt 

chứng nhận tiêu chuẩn môi trường. Công 

đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động, 

yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo môi 

trường làm việc sạch sẽ, không ô nhiễm. 

Chính vì vậy, các doanh nghiệp có tổ chức 

công đoàn sẽ có khả năng hơn trong việc đạt 

được các chứng nhận tiêu chuẩn môi trường. 

Cuối cùng, hiểu biết về luật môi trường 

của chủ doanh nghiệp/nhà quản lý càng nhiều 

thì doanh nghiệp càng có khả năng đạt được 

chứng nhận Esc. Khi hiểu biết luật môi 

trường, chủ doanh nghiệp sẽ biết cách giúp 

doanh nghiệp không vi phạm luật và triển 

khai các tiêu chuẩn môi trường và xin cấp 

chứng nhận là một trong những cách giúp 

doanh nghiệp tuân thủ luật pháp về môi 

trường. Cũng từ kết quả nghiên cứu có ba yếu 

tố không ảnh hưởng đến khả năng áp dụng 

chứng nhận môi trường gồm: loại hình doanh 

nghiệp, sự cạnh tranh, yêu cầu của khách 

hàng. Loại hình doanh nghiệp không ảnh 

hưởng đến biến phụ thuộc có thể được giải 

thích là do việc phân chia loại hình doanh 

nghiệp theo cách tổ chức hoạt động (doanh 

nghiệp tư nhân, cổ phần hay HTX) sẽ không 

thấy được sự khác biệt trong khả năng đạt 

được chứng nhận tiêu chuẩn môi trường. Sự 

khác biệt có thể đến từ sự khác biệt trong sản 

phẩm doanh nghiệp sản xuất (Phan Chí Anh 

và Phạm Thị Hương, 2012). Sự cạnh tranh và 
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yêu cầu của khách hàng không ảnh hưởng đến 

biến phụ thuộc có thể giải thích là do sự cạnh 

tranh và yêu cầu của khách hàng không phải 

là những yếu tố quan trọng trong việc giải 

thích cho khả năng đạt được chứng nhận tiêu 

chuẩn môi trường của doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tại Việt Nam. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

5.1. Kết luận 

Nghiên cứu đã áp dụng hồi quy logit để 

xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

đạt được chứng nhận tiêu chuẩn môi trường 

(ESC) tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa của 

Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu gồm 2575 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam được 

khảo sát vào năm 2013. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy có bảy yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng đạt được chứng nhận tiêu chuẩn môi 

trường gồm: giới tính, dân tộc, trình độ học 

vấn, quy mô doanh nghiệp, trình độ quản trị, 

tổ chức công đoàn và hiểu biết luật môi 

trường. Các yếu tố trên đều tác động có ý 

nghĩa thống kê đến biến phụ thuộc với mức ý 

nghĩa từ 5% đến 1%. Dấu của các yếu tố trên 

đều đúng như dấu kỳ vọng và lý giải một cách 

hợp lý cho sự biến động của biến phụ thuộc. 

Có ba yếu tố không ảnh hưởng đến biến phụ 

thuộc gồm: loại hình doanh nghiệp, sự cạnh 

tranh và yêu cầu từ khách hàng. 

5.2. Hàm ý chính sách 

Từ kết quả nghiên cứu ta thấy, có bảy 

nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng đạt được 

chứng nhận tiêu chuẩn môi trường. Do đó, để 

nâng cao khả năng đạt được chứng nhận tiêu 

chuẩn môi trường của các doanh nghiệp các 

nhà hoạch định chính sách có thể áp dụng các 

giải pháp sau. Thứ nhất, nên phổ biến luật môi 

trường đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa vì 

khi chủ doanh nghiệp/người quản lý có hiểu 

biết về luật môi trường tốt hơn thì doanh 

nghiệp có khả năng đạt được các tiêu chuẩn 

môi trường nhiều hơn. Ngoài việc đưa văn 

bản này trên trang web của Bộ Tư Pháp, các 

nhà hoạch định chính sách cần phổ biến luật 

này đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm 

tăng cường sự hiểu biết của doanh nghiệp về 

bộ luật này. Thứ hai, từ kết quả nghiên cứu 

yếu tố công đoàn có ảnh đến biến phụ thuộc. 

Tuy nhiên, theo số liệu điều tra doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 2013 chỉ có 10% doanh nghiệp có 

tổ chức công đoàn. Vì vậy, các nhà chính sách 

cần khuyến khích phát triển hoạt động của 

công đoàn tại các công ty. Nâng cao hiệu quả 

của hoạt động công đoàn là góp phần tạo ra 

một môi trường làm việc an toàn cho người 

lao động. Cuối cùng, Doanh nghiệp có trình độ 

quản trị càng cao thì doanh nghiệp càng có khả 

năng áp dụng chứng nhận môi trường. Hiện 

nay, nên khuyến khích các doanh nghiệp áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp (ví 

dụ tích hợp hệ thống quản lý chất lượng - ISO 

9001; hệ thống quản lý môi trường- ISO 14001 

với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề 

nghiệp-OHSAS 18001). Một hệ thống quản lý 

An toàn – Sức khỏe và Môi trường sẽ đem lại 

cho công ty nhiều lợi ích như: tiết kiệm chi phí, 

ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế tối 

đa các sự cố về an toàn, sức khỏe và môi 

trường, giúp công ty giảm áp lực xử lý chất 

thải, đảm bảo sức khỏe con người, thuận lợi 

trong ký hợp đồng với đối tác, sự tín nhiệm của 

khách hàng và các bên liên quan. 

Mặc dù nghiên cứu đã đạt được một số 

kết quả, tuy nhiên nghiên cứu còn tồn tại một 

số hạn chế sau. Đề tài mới dừng lại ở việc 

phân tích dữ liệu thời điểm, chưa phân tích 

được ở dạng dữ liệu bảng để thấy được sự 

biến động của biến phụ thuộc theo thời gian. 

Đề tài chỉ mới kiểm chứng kết quả bằng mô 

hình hồi quy logit mà chưa so sánh được kết 

quả với các mô hình khác. Tác giả hy vọng sẽ 

thực hiện được các nghiên cứu tiếp theo nhằm 

khắc phục các hạn chế trên 
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